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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TRUNG ƯƠNG THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2021 ĐỀ NGHỊ GIAO BỔ SUNG

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Tổng mức vốn đầu tư
	Kế hoạch năm 2022 giao bổ sung

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng cộng
	
	1.000.000

	I
	Thành phố Biên Hoà
	
	250.000

	1
	Xây dựng mới khối 09 phòng học + các phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Nguyễn Du
	14.998
	7.000

	2
	Xây dựng Trường Tiểu học Tân Phong, thành phố Biên Hòa
	113.157
	6.700

	3
	Xây dựng thêm 15 phòng học + các phòng hỗ trợ học tập Trường tiểu học Võ Thị Sáu
	22.591
	11.000

	4
	Xây dựng hoàn chỉnh Trường THCS Tam Phước
	50.930
	30.000

	5
	Trường Mẫu giáo Tân Phong
	56.000
	25.000

	6
	Trường Mầm non Tân Phong
	37.430
	20.000

	7
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	40.796
	30.500

	8
	Trường Tiểu học Phù Đổng 
	23.968
	18.000

	9
	Trường Tiểu học Tân Mai 2
	41.628
	15.500

	10
	Xây dựng thêm 18 phòng học + các phòng bộ môn + các phòng hỗ trợ học tập + phòng họp Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức
	34.378
	20.000

	11
	Xây dựng mới khối 12 phòng học + các phòng hỗ trợ học tập Trường tiểu học Long Bình Tân
	22.614
	10.000

	12
	Xây dựng thêm 24 phòng học và khối hiệu bộ Trường Tiểu học Tam Phước 2
	35.080
	22.000

	13
	Xây dựng thêm 24 phòng học + 04 phòng học bộ môn và các phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Bình Đa
	31.494
	20.000

	14
	Xây dựng thêm các phòng học bộ môn và hội trường THCS Ngô Gia Tự
	20.508
	14.300

	II
	Huyện Nhơn Trạch
	
	95.000

	1
	Đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch
	215.707
	95.000

	III
	Huyện Long Thành
	
	95.000

	1
	Trường tiểu học Long Thành C
	71.212
	45.235

	2
	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Vũ Hồng Phô)
	76.246
	46.765

	3
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Vũ Hồng Phô)
	104.674
	3.000

	IV
	Thành phố Long Khánh
	
	70.000

	1
	Xây dựng Trường Mầm non Sen Hồng, phường Suối Tre
	26.322
	18.000

	2
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Hồ Thị Hương, phường Xuân Bình
	38.772
	30.000

	3
	Trường Mầm non An Lộc phân hiệu Núi Tung (hạng mục xây các phòng học và phòng chức năng)
	25.901
	22.000

	V
	Huyện Trảng Bom
	
	70.000

	1
	Trường tiểu học Nguyễn Trãi
	79.202
	50.000

	2
	Trường tiểu học THCS Minh Đức
	26.316
	10.000

	3
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Diên Hồng
	29.864
	10.000

	VI
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	70.000

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Sông Ray
	23.242
	11000

	2
	Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	29.013
	20.000

	3
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	31.264
	22.000

	4
	Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học Trung Dũng
	39.597
	17.000

	VII
	Huyện Xuân Lộc
	
	70.000

	1
	Dự án Trường Tiểu học Gia Ray
	61.657
	30.000

	2
	Dự án Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	22.000
	18.000

	3
	Trường Tiểu học Xuân Tâm 1
	14.500
	12000

	4
	Trường Mầm non Xuân Phú
	12.500
	10.000

	VIII
	Huyện Tân Phú
	
	70.000

	1
	Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	18.303
	10000

	2
	Xây dựng Trường Mầm non Nam Cát Tiên
	42.020
	30.000

	3
	Đường Trà cổ (đoạn 2)
	39.164
	30.000

	IX
	Huyện Định Quán
	
	70.000

	1
	Nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Phú Cường
	34.617
	33000

	2
	Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Thanh Sơn
	40.395
	37.000

	X
	Huyện Thống Nhất
	
	70.000

	1
	Trường THCS Duy Tân
	88.219
	45000

	2
	Trường THCS Thăng Long
	49.291
	25.000

	XI
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	70.000

	1
	Nâng cấp đường Chu Văn An thị trấn Vĩnh An
	74.900
	32.000

	2
	Xây mới trường tiểu học Cây Gáo B (cơ sở 2)
	33.298
	28000

	3
	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Tân Triều
	12.076
	10.000


